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Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 
PHẦN GIỚI THIỆU 
 
Xâm nhập của nước mặn là một hiện tượng tự nhiên trong những vùng thấp và bằng phẳng 
như các sông Vàm Cỏ và Cửu Long.  Hiện tượng nầy chịu ảnh hưởng bởi hình thái của sông 
(hình dạng, độ sâu và độ dốc), thủy học (lưu lượng và mực nước trong sông, thủy triều) và khí 
tượng (mưa, gió và giông tố) [1].  Ngoài ra, hiện tượng cũng chịu ảnh hưởng của các hoạt động 
của con người, thí dụ, kinh đào cho thủy vận, đập để sản xuất thủy điện, và chuyển nước cho 
thủy nông; tất cả những hoạt động nầy đều có ảnh hưởng đến lưu lượng của sông. 
 



Bài viết nầy trình bày những biện pháp khác nhau để đối phó với tình trạng xâm nhập của 
nước mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của chánh phủ Việt Nam, rồi đưa ra một đề 
nghị để ngăn chận sự xâm nhập của nước mặn trong sông Vàm Cỏ và Cửu Long. 
 
BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI XÂM NHẬP MẶN CỦA CHÁNH PHỦ VIỆT NAM 
 
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN), “Diễn biến mặn trong khu vực khá phức tạp.  Độ 
mặn lớn nhất thường xuất hiện chủ yếu vào tháng 4 hoặc tháng 5 do ảnh hưởng của thủy triều 
ở biển Đông [Nam Hải], biển Tây [vịnh Thái Lan] hoặc cả hai.  Ngoài ra, do lưu lượng dòng chảy 
từ thượng nguồn sông Mê Công đổ vế ít cũng là nhân tố chính ảnh hưởng đến tình hình xâm 
nhập mặn oo73 vùng cửa sông ven biển của ĐBSCL, trong đó thủy triều là nhân tố động lực, 
mamng nước biển kèm theo độ mặn đi sâu vào nội đồng, trong khi lượng nước từ thượng lưu 
đổ về còn hạn chế.  Bên cạnh đó, lượng mưa giảm, lượng nước bị bốc hơi cao cũng là những 
yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xâm nhập mặn.  Ngoài những yếu tố tự nhiên thì yếu tố con 
người cũng góp phần không nhỏ gây ra xâm nhập mặn như khai thác và sử dụng nước ngầm 
quá mức để đáp ứng nhu cầu phát triển, sản xuất và đời sống ở địa phương, thay đổi mục đích 
sử dụng đất cũng có ảnh hưởng nhất định đấn tình hình xâm nhập mặn.” [2] 
 
Sau khi nhận xét về tình trạng và nguyên nhân của nước mặn xâm nhập vào ĐBSCL, BKHCN đã 
đưa ra những khuyến cáo như sau: 
 
“Để hạn chế và ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trong tương lai, mỗi địa 
phương cần thực hiện những biện pháp phù hợp với điều kiện của mình.  Tuy nhiên, ở tầm vĩ 
mô, cần tiến hành một số giải pháp chung như: 
 
(1) ​ Tăng cường quan trắc, giám sát, nâng cao năng lực dự báo mặn; 
(2) ​ Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong Ủy hội Mê Công và Trung Quốc để cùng 

chia sẻ lợi ích chung trong việc phát triển và thịnh vượng chung của cả khu vực theo Hiệp 
định Mê Công 1995, ký kết song phương với từng quốc gia hay đa phương; 

(3) ​ Điều chỉnh quy hoạch tổng thể và sản xuất nông nghiệp cho khu vực, quy hoạch sản xuất 
nông nghiệp phải nằm trong quy hoạch tổng thể gồm phát triển công nghiệp, du lịch và 
nông nghiệp, gia tăng diện tích trồng lúa và số vụ lúa mỗi năm, nâng cao kỹ thuật thâm 
canh lúa nhằm làm tăng chất lượng nước ngọt, giảm phèn, nhiễm mặn, ô nhiễm phân 
bón, thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ, đồng thời sử dụng hợp lý nguồn nước phù hợp với 
phát triển kinh tế, môi trường và tập quán ở địa phương; 

(4) ​ Lựa chọn cây trồng vật nuôi thích nghi với điều kiện khô hạn và môi trường nước mặn, 
nước lợ. Việc nghiên cứu tiến hành các biện pháp bền vững lâu dài cho phát triển kinh tế 
địa phương, cần phải từng bước lựa chọn và lai tạo các giống cây trồng, vật nuôi có thể 
tồn tại và phát triển trong môi trường khô hạn, nước mặn và nước lợ; 

(5) ​ Kiện toàn hệ thống đê và thành lập nhiều khu tứ giác là một trong những ưu tiên chính. 
Thành lập các khu vực bảo vệ trước lũ, xâm nhập mặn nhằm chủ động trong việc dẫn 
nước lũ vào cải tạo đồng ruộng và phục vụ nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng nhằm 



đảm bảo đời sống sản xuất của người dân, tạo ra các vùng đất an toàn đối với lũ và xâm 
nhập mặn, đồng thời chủ động kiểm soát nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
và công nghiệp hóa nông thôn; 

(6) ​ Xây dựng đập ngầm, đây là giải pháp mang tính tham khảo đối với Việt Nam, giải pháp 
này đã được áp dụng tại Hoa Kỳ. Khi nước mặn có tỉ trọng lớn hơn nước ngọt nên nước 
mặn sẽ nằm bên dưới nước ngọt tạo thành nêm mặn. Hình dáng nêm mặn thay đổi theo 
lưu lượng nước chảy. Việc xây dựng các đập ngầm vừa có tác dụng ngăn mặn, vừa không 
ảnh hưởng để sự di chuyển của tàu bè. Hiện nay, trên sông Tiền, chỉ cần 2 đập ngầm trên 
sông Cổ Chiên và sông Mỹ Tho; 

(7) ​ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công trình giữ nước ngọt trong đồng bằng. Hiện nay 
nhiều vùng trong Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và vùng Duyên Hải đang thiếu 
nước ngọt do nước sông thiếu, kênh bị nhiễm mặn hoặc nhiễm phèn. Trước tình hình này 
đòi hỏi phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống công trình giữ nước ngọt cho toàn đồng 
bằng bao gồm: thiết lập hệ thống cống đầu kênh, nạo vét các sông, kênh và rạch, xây 
dựng hồ chứa nước và tận dụng nguồn nước mưa; 

(8) ​ Xây dựng hệ thống đê biển, đê sông, đây là dự án lâu dài, bền vững dọc theo biển Đông 
và biển Tây để ứng phó với mực nước biển dâng cao. Dự án bao gồm xây dựng đê bằng 
đất có bề mặt rộng vừa làm đường giao thông, hai bên bờ đê trồng cỏ Vetiver để chống 
xói mòn do gió và sóng biển, phía biển trồng rừng ngập mặn để ngăn sóng và tạo bồi 
lắng phù sa; 

(9) ​ Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Đây là một trong những biện pháp tích cực và hiệu 
quả nhất để quản lý nguồn nước ngọt, gián tiếp đẩy lùi tình trạng xâm nhập mặn. Để 
thực hiện giải pháp này cần theo 4 nguyên tắc của Dublin, được đưa ra tại Hội nghị Nước 
và Môi trường năm 1992. 

 
Nếu theo dự báo của một số nhà khoa học và Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu 
(IPCC), đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng cao 2 m so với hiện nay thì các vùng đất thấp 
ven biển như bãi cạn san hô, ốc đảo san hô sẽ có nguy cơ bị ngập và khả năng xâm nhập mặn 
của nước biển vào lục địa là một xu thế ở vùng ven biển.” [2] 
 
ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP NGĂN CHẬN NƯỚC MẶN XÂM NHẬP 
 
Sông Vàm Cỏ 
 
Sông Vàm Cỏ là sông bị nước mặn xâm nhập nặng nề nhất.  Vào mùa khô, nước mặn có độ 
mặn lên đến 4 g/l có thể xâm nhập sâu vào đất liền đến 110 km như được trình bày trong Hình 
1.  Độ mặn 4 g/l là mức chịu mặn tối đa của nhóm cây chịu mặn vừa phải như cà chua, ớt, bầu, 
bí, chuối, mía, bưởi, và chanh.  Lúa chịu mặn yếu hơn, chỉ đến 2 g/l [3]. 
 

https://hep.edu.vn/cac-loai-cay-chiu-man/
https://hep.edu.vn/cac-loai-cay-chiu-man/


 
Hình 1 Xâm nhập của nước mặn trong sông Vàm Vỏ và Cửu Long [4] 
 
Để ngăn chận nước mặn xâm nhập vào sông Vàm Cỏ, một đập với các cửa xả nước và 1 âu tàu 
được đề nghị ngay phía trên hợp lưu của sông Vàm Cỏ và rạch Kỳ Hôn [Hình 2] để tránh ảnh 
hưởng đến tuyến giao thông thủy qua kinh Chợ Gạo.  Đập được đóng trong những tháng khô 
nhưng được mở trong những tháng mưa để tháo nước cho lưu vực sông Vàm Cỏ. 
 

 
Hình 2 Vị trí đập ngăn mặn được đề nghị trên sông Vàm Cỏ (gạch xanh đậm) [5] 
 
Sông Cửu Long 
 
Hiện nay, sông Cửu Long đổ ra biển qua các nhánh sông Tiền (cửa Tiểu và cửa Đại), sông Hàm 
Luông, sông Cổ Chiên (cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu) và sông Hậu (cửa Định An và cửa Trần 
Đề).  Vào mùa khô, nước mặn có độ mặn lên đến 4 g/l có thể tiến sâu vào đất liền đến 60 km 
trong sông Tiền, 78 km trong sông Hàm Luông, 68 km trong sông Cổ Chiên và 67 km trong 
sông Hậu [Hình 1]. 



 
Để ngăn chận nước mặn vào các nhánh sông Cửu Long, đập ngăn mặn với các cửa xả nước và 
một âu tàu được đề nghị ở cửa Tiểu (sông Tiền) và cửa Trần Đề (sông Hậu).  Mục đích của 2 đập 
nầy là để dồn lưu lượng của sông vào cửa Đại và cửa Định An để ngăn mặn vào sông Tiền và 
Hậu.  Các sông Hàm Luông và Cổ Chiên còn lại, cũng cò 1 đập ngăn mặn với các cửa xả nước và 
một âu tàu cho mục đích thủy vận [Hình 3]. 
 

 
Hình 3 Vị trí đập ngăn mặn được đề nghị trên sông Cửu Long (gạch màu xanh đập [5] 
 
Theo kết quả mô phỏng của Sepehr Eslami et al. (2019), đề nghị nầy sẽ làm tăng lưu lượng của 
sông Tiền qua cửa Đại và sông Hậu qua cửa Định An đến 1.060% và 23%, theo thứ tự [6]. 
 

 
Hình 4 Phân phối lưu lượng trong các nhánh sông  Cửu Long [6] 
 
PHẦN KẾT LUẬN 
 
Xâm nhập của nước mặn trong các sông Vàm Cỏ và Cửu Long là một hiện tượng tự nhiên có từ 
ngàn năm, nhưng gần đây, đã bị ảnh hưởng tích cực (các đập thủy điện) hoặc tiêu cực (lấy 
nước sông cho thủy nông).  Chánh phủ Việt Nam đã đưa ra những biện pháp để ứng phó với sự 



xâm nhập của nước mặn ở ĐBSCL, tuy nhiên, những biện pháp nầy có tính thụ động.  Để ngăn 
chận sự xâm nhập của nước mặn vào các sông nầy một cách chủ động, một đập ngăn mặn và 
âu tàu được đề nghị trên sông Vàm Cỏ ngay phía trên hợp lưu với kinh Chợ Gạo để tránh ảnh 
hưởng đến tuyến giao thông thủy trên kinh nầy.  Trên sông Tiền và Hậu, một đập ngăn mặn và 
âu tàu được đề nghị ờ cửa Tiểu (sông Tiền) và cửa Trần Đề (sông Hậu) để dồn nước đẩy mặn 
cho cửa Đại (sông Tiền) và cửa Định An (sông Hậu) được dành cho thủy vận.  Các nhánh còn lại 
là Hàm Luông và Cổ Chiên, một đập ngăn mặn và âu tàu được đề nghị ở cửa sông để ngăn 
chận nước mặn đi vào 2 nhánh nầy. 
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